
Nơi ở Nơi
Ngày vào 

Đảng

hiện nay

Giáo 

dục phổ 

thông

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ

Học 

hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị

Ngoại 

ngữ
  công tác (nếu có)

1 Trương Thế Ba 5 05/10/1968 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Định Thành, 

Thành Trực

Định Thành, 

Thành Trực
11/12 Sơ cấp

Làm ruộng, 

Bí thư, 

Trưởng thôn

Định Thành, 

Thành Trực
04/7/1995

ĐB HĐND xã 

Thành Trực NK: 

2011-2016

2 Cao Lai Bình 2 05/02/1980 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Hoằng Hợp, 

Hoằng Hóa, 

Thanh Hóa

Vọng Thủy, 

Thành Trực, 

Thạch Thành

9/12 

Làm ruộng, 

Chi hội 

trưởng Chi 

hội Nông dân

Vọng Thủy, 

Thành Trực, 

Thạch Thành

3 Đỗ Mạnh Cường 5 04/6/1991 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Định Thành, 

Thành Trực

Định Thành, 

Thành Trực
12/12

Đại 

học

Trung 

cấp

Tiếng 

anh 

trình 

độ C 

Cán bộ, Bí 

thư Đoàn 

Thanh niên

Đoàn TN xã 

Thành Trực
20/9/2012

4 Đinh Thế Đạt 3 10/10/1973 Nam
Việt 

Nam
Mường Không

Thủ Chính, 

Thành Trực

Thủ Chính, 

Thành Trực
8/12 Sơ cấp

Làm ruộng, 

Bí thư, 

Trưởng thôn

Thủ Chính, 

Thành Trực
12/5/2001

ĐB HĐND xã 

Thành Trực NK: 

2011-2016; 

2016-2021 

5 Nguyễn Thị Kim Dung 6 3/2/1978 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Ngọc Nước, 

Thành Trực

Ngọc Nước, 

Thành Trực
12/12

Đại 

học

Viên chức 

trạm y tế

Trạm y tế 

Thành Trực
30/6/2003

6 Nguyễn Hữu Hoan 4 20/10/1964 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Thiệu Châu, 

Thiệu Hóa, 

Thanh Hóa

Chính Thành, 

Thành Trực
7/12 Sơ cấp

Làm ruộng, 

Bí thư, 

Trưởng thôn

Chính 

Thành, 

Thành Trực

29/7/1988

ĐB HĐND xã 

Thành Trực NK: 

2004-2011, 

2011-2016, 

2016-2021

7 Bùi Thị Huệ 3 10/9/1982 Nữ
Việt 

Nam
Mường Không

Thành Trực, 

Thạch Thành, 

Thanh Hóa

Vọng Thủy, 

Thành Trực, 

Thạch Thành

12/12
Đại 

học

Trung 

cấp

Cán bộ, Chủ 

tịch Hội Liên 

hiệp Phụ nữ 

Hội LH Phụ 

nữ xã Thành 

Trực

10/3/2006

ĐB HĐND xã 

Thành Trực NK: 

2011-2016; 

2016-2021 

8 Vũ Thị Hương 1 10/7/1977 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Hoằng Hợp, 

Hoằng Hóa, 

Thanh Hóa

Hồi Phú, 

Thành Vinh, 

Thạch Thành

12/12
Đại 

học

Trung 

cấp

Cán bộ, Bí 

thư Đảng ủy 

xã

Đảng ủy xã 

Thành Trực
21/11/1997

ĐB HĐND xã 

NK:1999-2004;  

2011-2016;  

2016-2021 

Ghi chú

ỦY BAN BẦU CỬ

XÃ THÀNH TRỰC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ THÀNH TRỰC

KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Dân tộc Tôn giáo Quê quán

Trình độ

Nghề nghiệp, 

chức vụ

Là đại biểu 

HĐND (nếu 

có)

STT Họ và tên
(2)

Đơn vị 

bầu 

cử
(3)

Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch



Nơi ở Nơi
Ngày vào 

Đảng

hiện nay

Giáo 

dục phổ 

thông

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ

Học 

hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị

Ngoại 

ngữ
  công tác (nếu có)

Ghi chúDân tộc Tôn giáo Quê quán

Trình độ

Nghề nghiệp, 

chức vụ

Là đại biểu 

HĐND (nếu 

có)

STT Họ và tên
(2)

Đơn vị 

bầu 

cử
(3)

Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch

9 Nguyễn Hữu Long 5 16/6/1980 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Định Thành, 

Yên Định, 

Thanh Hóa

TT. Kim 

Tân, Thạch 

Thành

12/12
Đại 

học

Trung 

cấp

Tiếng 

anh 

A2 

Cán bộ, Phó 

Bí thư, Chủ 

tịch UBND xã

Đảng ủy, 

UBND xã 

Thành Trực

30/11/2007

ĐB HĐND xã 

Thành Minh 

NK: 2011-2016; 

2016-2021 

10 Lê Xuân Mậu 6 13/3/1978 Nam
Việt 

Nam
Mường Không

Ngọc Nước, 

Thành Trực

Ngọc Nước, 

Thành Trực
12/12

Đại 

học

Trung 

cấp

Cán bộ, Phó 

Chủ tịch

UBND xã 

Thành Trực
29/7/2002

ĐB HĐND xã 

Thành Trực NK: 

2004-2011, 

2011-2016, 

2016-2021

11 Quách Công Nam 2 08/5/1982 Nam
Việt 

Nam
Mường Không

Vọng Thủy, 

Thành Trực

Vọng Thủy, 

Thành Trực
12/12

Đại 

học

Trung 

cấp

Cán bộ, Phó 

Chủ tịch Hội 

CCB

Hội CCB xã 

Thành Trực
21/01/2003

ĐB HĐND xã 

NK: 2016-2021 

12 Đinh Thị Nhung 3 10/8/1984 Nữ
Việt 

Nam
Mường Không

Thành Yên, 

Thạch Thành 

Thành Yên, 

Thạch Thành 
12/12

Đại 

học

Trung 

cấp

Tiếng 

anh 

A2 

Cán bộ, Phó 

Bí thư 

Thường trực

Đảng ủy xã 

Thành Trực
03/12/2011

ĐB HĐND xã 

Thành Yên NK: 

2016-2021 

13 Trương Văn Phát 6 26/6/1969 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Ngọc Nước, 

Thành Trực

Ngọc Nước, 

Thành Trực
12/12 Sơ cấp

Làm ruộng, 

Bí thư, 

Trưởng thôn 

Ngọc Nước

Ngọc Nước, 

Thành Trực
1/8/1996

ĐB HĐND xã 

Thành Trực NK: 

2011-2016

14 Đặng Hồng Quang 4 07/9/1977 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Hoằng Xuân, 

Hoằng Hóa, 

Thanh Hóa

Xuân Thành, 

Thành Trực, 

Thạch Thành

12/12
Đại 

học

Trung 

cấp

Công chức, 

Tư pháp Hộ 

tịch

UBND xã 

Thành Trực
03/02/2000

ĐB HĐND xã 

Thành Trực NK: 

2004-2011, 

2011-2016, 

2016-2021

15 Lê Văn Thái 1 10/5/1988 Nam
Việt 

Nam
Mường Không

Đa Đụn, 

Thành Trực

Đa Đụn, 

Thành Trực
12/12

Trung 

cấp

Làm Ruộng, 

Bí thư Chi bộ, 

Trưởng thôn

Đa Đụn, 

Thành Trực
14/02/2008

ĐB HĐND xã 

NK: 2016-2021 

16 Phạm Thị Thanh 4 05/6/1988 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Hoằng Cát, 

Hoằng Hóa, 

Thanh Hóa

Chính Thành, 

Thành Trực, 

Thạch Thành

9/12 

Làm ruộng, 

Ủy viên BCH 

Chi hội Phụ 

nữ

Chính 

Thành, 

Thành Trực, 

Thạch Thành

17 Bùi Hoàng Thao 1 25/7/1981 Nam
Việt 

Nam
Mường Không

Đa Đụn, 

Thành Trực

Đa Đụn, 

Thành Trực
12/12 Sơ cấp

Làm ruộng, 

Công an viên

Đa Đụn, 

Thành Trực, 

Thạch Thành

08/9/2007
ĐB HĐND xã 

NK: 2011-2016

18 Lê Thị Thảo 4 02/02/1975 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Thành Trực, 

Thạch Thành, 

Thanh Hóa

Lâm Thành, 

TT.Kim Tân, 

Thạch Thành

12/12
Đại 

học

Trung 

cấp

Tiếng 

anh 

A2 

Viên chức, 

Hiệu trưởng 

Trường Tiểu 

học Thành 

Trực

18/4/2001
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19 Lê Đức Thọ 1 09/9/1977 Nam
Việt 

Nam
Mường Không

Đa Đụn, 

Thành Trực

Đa Đụn, 

Thành Trực
12/12

Đại 

học

Trung 

cấp

Cán bộ, Phó 

Chủ tịch 

HĐND xã

HĐND xã 

Thành Trực
30/12/1998

ĐB HĐND xã 

Thành Trực NK: 

2004-2011, 

2011-2016, 

2016-2021

20 Đinh Thanh Tuấn 1 20/6/1986 Nam
Việt 

Nam
Mường Không

Thành Yên, 

Thạch Thành

 TT Kim 

Tân, Thạch 

Thành

12/12
Đại 

học

Trung 

cấp

Công an, 

Trưởng Công 

an xã

Công an xã 

Thành Trực
02/12/2008

21 Đào Khắc Tuyên 4 08/9/1982 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Hoằng Xuân, 

Hoằng Hóa, 

Thanh Hóa

Xuân Thành, 

Thành Trực, 

Thạch Thành

12/12
Đại 

học

Trung 

cấp

Làm ruộng, 

Giám đốc 

HTX

HTX KD 

DV NN 

Thành Trực

05/9/2006
ĐB HĐND xã 

Thành Trực NK: 

2016-2021

22 Bùi Hồng Việt 2 20/10/1977 Nam
Việt 

Nam
Mường Không

Vọng Thủy, 

Thành Trực

Vọng Thủy, 

Thành Trực
12/12

Đại 

học

Trung 

cấp

Công chức, 

Chỉ huy 

trưởng QS

UBND xã 

Thành Trực
12/6/1998

ĐB HĐND xã 

Thành Trực NK: 

2004-2011, 

2011-2016, 

2016-2021

Số đại biểu được bầu của HĐND xã: 22 đại biểu.

Tổng số người trúng cử trong danh sách này là: 22 người.

Nguyễn Hữu Long

Thành Trực, ngày       tháng 5 năm 2021

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH


		chutich.thanhtruc@thanhhoa.gov.vn
	2021-05-31T17:12:53+0700


		thanhtruc.thachthanh@thanhhoa.gov.vn
	2021-05-31T17:16:07+0700




